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Abstract: This study focuses on assessing the economic value of recreation and tourism services of 

the Hon Yen complex. From that, this researchdetermine the potential of recreation and tourism 

services and estimate the value of recreation and tourism services from domestic tourists in the study 

area. Authors used 135 random questionairs of tourists, 20 questionnaires of business households in 

the Hon Yen complex and statistical data of the working-age population of 15 provinces and cities 

in the country. The zonal travel cost method (ZTCM) was applied to construct demand curves, 

calculate the value of recreation and tourism services and quantify the total economic value of the 

resources and environment of the Hon Yen complex. The result showed that the recreation and 

tourism service value of the Hon Yen complex is 389.349,5 million VND. The value of recreation 

and tourism services from coral reef alone is 233.609,7 million VND. The demand curve of tourism 

was represented by the function VRi = 23,934 - 0,00001358*TCi. The tourists'willingness to pay 

for conservation and tourism development is 56.277 VND. The total of tourists' willingness to pay 

for the Hon Yen complex is 5.064,9 million VND. The results are the basis for proposing solutions 

for sustainable tourism development associated with the protection, conservation and development 

of the Hon Yen complex ecosystems. 
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của quần thể Hòn Yến, tỉnh Phú Yên 
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Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung vào việc lượng giá giá trị kinh tế dịch vụ giải trí - du lịch của 

quần thể Hòn Yến. Từ đó, nghiên cứu xác định tiềm năng giải trí - du lịch và ước tính giá trị dịch 

vụ giải trí - du lịch từ du khách trong nước khi đến tham quan tại đây. Nhóm tác giả đã sử dụng 135 

phiếu hỏi ngẫu nhiên các khách du lịch, 20 phiếu hỏi các hộ kinh doanh tại quần thể Hòn Yến và số 

liệu thống kê dân số trong độ tuổi lao động của 15 tỉnh, thành phố trong nước. Phương pháp chi phí 

du hành theo vùng (ZTCM) được sử dụng để xây dựng đường cầu, ước lượng giá trị dịch vụ giải trí 

- du lịch và lượng hóa được tổng giá trị kinh tế của nguồn tài nguyên và môi trường của quần thể 

Hòn Yến. Kết quả nghiên cứu cho thấy ước lượng giá trị dịch vụ giải trí - du lịch quần thể Hòn Yến 

mang lại là 389.349,5 triệu đồng. Trong đó, giá trị dịch vụ giải trí - du lịch do rạn san hô là 233.609,7 

triệu đồng. Đường cầu du lịch được xác định là hàm VRi = 23,934 - 0,00001358*TCi. Mức sẵn lòng 

chi trả của du khách cho mục đích bảo tồn và phát triển du lịch là 56,277 đồng. Tổng mức sẵn lòng 

chi trả của du khách đói với quần thể Hòn Yến là 5.064,9 triệu đồng. Kết quả nghiên cứu là cơ sở 

để đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ, bảo tồn và phát triển các hệ sinh 

thái (HST) quẩn thể Hòn Yến. 

Từ khóa:  ZTCM, lượng giá kinh tế, giá trị dịch vụ giải trí - du lịch, Hòn Yến.  

1. Mở đầu* 

Các HST biển và ven biển được coi là động 

lực phát triển kinh tế của các quốc gia có biển, 

trong đó HST rạn san hô là một trong những 

nguồn tài nguyên mang lại giá trị lớn nhất cho 

con người, đặc biệt là các cộng đồng dân cư ven 

biển, đảo [1-4]. Con người trực tiếp hoặc gián 

tiếp thụ hưởng những giá trị, nét đẹp tự nhiên của 

HST ven biển, tuy nhiên không phải tất cả đều 

hiểu hết các giá trị mà chúng mang lại. Đa số vẫn 

coi các HST là một tài nguyên có sẵn, có thể khai 

thác một cách tối đa phục vụ cho nhu cầu của 
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mình mà không nghĩ tới việc gìn giữ, bảo tồn các 

giá trị đó cho tương lai. Nguyên nhân cơ bản là 

do một số giá trị của các HST bị ẩn sau một số 

giá trị khác, cùng đó là chưa có một định giá kinh 

tế cụ thể cho các HST này. Để giải quyết vấn đề 

này, các nghiên cứu thường áp dụng phương 

pháp xây dựng đường cầu dịch vụ giải trí – du 

lịch môi trường thông qua phương pháp chi phí 

du hành (TCM). TCM được xem là phương pháp 

hiệu quả để lượng giá kinh tế giá trị du lịch của 

các HST dựa vào cách khách du lịch sẵn sàng chi 

trả để có thể thụ hưởng giá trị vẻ đẹp tự nhiên. 

Mức sẵn lòng trả của khách du lịch phản ánh giá 
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trị của hàng hóa chất lượng môi trường mang lại 

và trên cơ sở đó xây dựng đường cầu dịch vụ giải 

trí – du lịch môi trường [5].  

Lần đầu tiên nguyên tắc về mức độ sử dụng 

tài nguyên tái tạo tối ưu được Gordon đưa ra năm 

1954 và ngày càng phát triển. Sau đó, đã có khá 

nhiều nghiên cứu về giá trị kinh tế của các HST 

nói chung và HST biển nói riêng [6-8]. Tổng giá 

trị kinh tế (Total economic value – TEV) của một 

HST được xem như một tài sản là tổng số của 

những giá trị hiện tại được chiết khấu từ những 

dòng dịch vụ của nó bao gồm thức ăn, nước ngọt, 

giải trí, các vòng dưỡng chất,… [9]. 

Quần thể Hòn Yến tại xã An Hòa Hải, huyện 

Tuy An gồm Hòn Yến, Hòn Đụn, Bàn Than, 

Gành Yến, Hòn Choi, Vũng Choi tạo thành một 

thắng cảnh tự nhiên mang tính biểu tượng của 

tỉnh Phú Yên. Năm 2018, quần thể Hòn Yến 

được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận 

là Di tích danh thắng cấp quốc gia. Với HST san 

hô cạn, rong, tảo biển, di sản địa chất bazan cột 

(đá đĩa) độc đáo, cảnh quan thiên nhiên và văn 

hóa đặc sắc, quần thể Hòn Yến là điểm du lịch 

mới, hấp dẫn của tỉnh Phú Yên. Hàng năm, nơi 

đây thu hút hàng chục nghìn lượt khách tới tham 

quan, du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh việc mang lại 

nguồn lợi lớn cho kinh tế địa phương thì các hoạt 

động du lịch tại quần thể Hòn Yến cũng đang gây 

ra những vấn đề tiêu cực về ô nhiễm môi trường 

và bảo tồn đa dạng sinh học do sự xả rác của 

người dân địa phương và khách du lịch, nhiều 

người khi tham quan đã dẫm đạp khiến cho nhiều 

vị trí san hô bị chết hoặc biến dạng,… Ngoài ra, 

chất thải từ nuôi trồng thủy sản xả trực tiếp ra 

môi trường biển, không qua xử lý, sự tác động 

của biến đổi khí hậu và nước biển dâng cũng góp 

phần làm suy giảm chất lượng các HST và nguồn 

lợi sinh vật biển, phá hủy nhanh chóng nhiều rạn 

san hô. Do vậy, cần phải có những biện pháp bảo 

vệ môi trường sinh thái, bảo tồn rạn san hô ở 

quần thể Hòn Yến và tạo sinh kế bền vững cho 

người dân địa phương.  

Dựa trên hiện trạng phát triển du lịch của 

quần thể Hòn Yến, nghiên cứu đã sử dụng 

phương pháp chi phí du lịch để lượng giá giá trị 

dịch vụ giải trí - du lịch mà cảnh quan, môi 

trường và HST đã mang lại cho khu vực này, từ 

đó làm cơ sở cho xác lập các giải pháp bảo tồn, 

sử dụng bền vững cảnh quan và phát triển du lịch 

biển, đảo tại tỉnh Phú Yên. Phương pháp lượng 

giá trong nghiên cứu này có thể áp dụng trong 

xác định giá trị du lịch của các khu vực có tính 

tương đồng khác. 

2. Cơ sở dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở dữ liệu 

Số liệu thứ cấp: Nghiên cứu sử dụng số liệu 

thống kê năm 2021 của Tổng cục thống kê về số 

người dân trong độ tuổi lao động của 15 tỉnh, 

thành phố trong cả nước. 

Số liệu sơ cấp: Do quần thể Hòn Yến chưa 

thành lập ban quản lý Khu bảo tồn nên số lượng 

du khách trong năm chưa được thống kê. Như 

vậy, để có thể lượng giá giá trị kinh tế của cảnh 

quan của quần thể Hòn Yến bước đầu tiên phải 

xác định được số liệu sơ cấp là lượng du khách 

trong năm này. Nghiên cứu xác định số lượng du 

khách trong năm được khảo sát từ 20 hộ kinh 

doanh tại Hòn Yến và xác định được Số lượng du 

khách trong năm của Hòn Yến sẽ dao động từ  

54.000 - 90.000 lượt. Số lượng phiếu hỏi du khách 

sử dụng trong nghiên cứu là 135 phiếu dựa theo 

công thức về dung lượng lấy mẫu điều tra của 

Slovin [10]:  

n = N/(1+N*e2)           (1) 

(Trong đó: n: số mẫu; N: số quan sát tổng 

thể;  e: Sai số cho phép) 

Với N = 90.000, sai số cho phép e = 10%, cỡ 

mẫu cần lấy tối thiểu là n = 100. Số quan sát 

nghiên cứu tiến hành phòng vấn là 150 mẫu 

nghiên cứu trong đó 15 mẫu phiếu không đủ 

thông tin nên không đưa vào phân tích, cuối cùng 

135 phiếu khảo sát được đưa vào phân tích trong 

nghiên cứu. Số mẫu lớn hơn số mẫu tối thiểu cần 

thu thập nên đảm bảo tính đại diện của tổng thể. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

i) Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa 

Nhóm tác giả đã thực hiện 02 đợt khảo sát 

thực địa tại khu vực Hòn Yến: đợt 01 (tháng 5-

6/2021) quan sát, mô tả, chụp ảnh, quay phim, 

thu thập các thông tin về cảnh quan, HST, các số 
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liệu khái quát chung về quần thể Hòn Yến, đánh 

giá hiện trạng cảnh quan, HST quần thể Hòn 

Yến; đợt 02 (tháng 8/2022) thực hiện phỏng vấn, 

điều tra người dân địa phương (là các hộ kinh 

doanh dịch vụ) và khách du lịch trong nước đến 

quần thể Hòn Yến bằng bảng hỏi được thiết kế 

sẵn. Mẫu bảng hỏi dành cho người dân gồm các 

thông tin về loại hình dịch vụ của hộ kinh doanh, 

lượng khách du lịch đến và mức sẵn lòng chi trả 

cho việc bảo tồn cảnh quan rạn san hô tại Hòn 

Yến. Đối với khách du lịch, mẫu bảng hỏi tập 

trung vào các thông tin về nhân khẩu học (tên, 

giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn), nơi 

xuất phát, phương tiện di chuyển, thời gian đến 

và ở lại, tần suất du lịch trong năm, mục đích/sở 

thích du lịch, các hoạt động tại điểm tham quan, 

chi phí du lịch trực tiếp (di chuyển, thức ăn, chỗ 

ở,…); 

   

Hình 1. Phỏng vấn người dân và khách du lịch tại quần thể Hòn Yến (tháng 8/2022). 

ii) Phương pháp chi phí du lịch theo vùng 

Phương pháp chi phí du lịch (TCM) là 

phương pháp về sự lựa chọn ngầm có thể dùng 

để ước lượng đường cầu đối với các nơi có các 

hoạt động giải trí có sức hấp dẫn với du khách, 

và thường có chất lượng môi trường tốt (như tại 

Hòn Yến), từ đó định giá giá trị cho các cảnh 

quan này. Phương pháp này chỉ đại diện cho giá 

sẵn lòng chi trả (WTP- Willingness to pay) cho 

một mức chất lượng môi trường và có hạn chế 

trong phân tích chi phí lợi ích, cùng với đó là 

những hạn chế liên quan tới. Tuy nhiên, phương 

pháp này lại rất hữu dụng cho việc tính giá trị kinh 

tế của một cảnh quan và HST nhất định. Phương 

pháp chi phí du lịch theo vùng (ZTCM – Zone 

Travel Cost Method) và phương pháp chi phí du 

lịch theo cá nhân (ITCM – Individual Travel Cost 

Method) là 2 cách tiếp cận phổ biến và đơn giản 

nhất của phương pháp TCM. Mỗi cách tiếp cận 

sẽ có những ưu điểm và hạn chế riêng. 

Kết quả điều tra khảo sát thực địa cho thấy 

tại quần thể Hòn Yến du lịch nghỉ dưỡng chưa 

phát triển, hầu hết khách du lịch đến đây chỉ một 

lần trong năm. Cách tiếp cận theo cá nhân chỉ 

phù hợp cho các khu vực có du khách đến nhiều 

lần trong năm (ví dụ: công viên, trung tâm giải 

trí,…). Do vậy, cách tiếp cận theo vùng sẽ phù 

hợp hơn đối với quần thể Hòn Yến vì khu vực 

này nằm trong chuỗi các điểm du lịch của tỉnh 

Phú Yên, khách du lịch tới Hòn Yến đến từ nhiều 

địa phương khác nhau. 

Cách tiếp cận chi phí theo vùng xác định mối 

quan hệ giữa tỷ lệ tham quan của vùng xuất phát 

tới vị trí nghiên cứu với tổng chi phí du lịch của 

vùng xuất phát. 

Vi = V(TCi, POPi, Si)         (2) 

Trong đó: Vi là số lần viếng thăm từ vùng i 

tới điểm du lịch; 

TCi là tổng chi phí của du khách tại vùng I; 

POPi là dân số của vùng I; 

Si là các biến kinh tế xã hội như thu nhập 

trung bình của mỗi vùng; 

Biến phụ thuộc là tỉ lệ số lần tham quan trên 

1000 dân VR = Vi/POPi.  

Áp dụng cách tiếp cận theo vùng thì diện tích 

xung quanh điểm du lịch sẽ được chia thành các 

vùng với khoảng cách khác nhau tới điểm du 

lịch, vì vậy đơn vị quan sát là các vùng. Trong 

cách tiếp cận này tỷ lệ số lần đến thăm của mỗi 

vùng tới điểm du lịch (VR) sẽ là hàm của chi phí 

du lịch, số lần một cá nhân đến điểm du lịch 
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không ảnh hưởng đến hàm cầu (khắc phục nhược 

điểm của cách tiếp cận cá nhân). 

Các bước thực hiện phương pháp chi phí 

theo vùng: 

- Bước 1: xác định vị trí nghiên cứu, đối 

tượng nghiên cứu (các hộ kinh doanh, khách du 

lịch trong nước). 

- Bước 2: thiết kế các bảng hỏi phỏng vấn các 

đối tượng nghiên cứu. 

Bảng hỏi của các hộ kinh doanh tập trung 

vào thông tin về lượng khách trung bình trong 

ngày, tuần, mùa, năm. Bảng hỏi dành cho khách 

du lịch trong nước tập trung vào các thông tin về 

nơi đến, phương tiện di chuyển, thời gian đến và 

ở lại, thu nhập cá nhân, mục đích đi du lịch, sở 

thích du lịch, chi phí du lịch trực tiếp (di chuyển, 

thức ăn, chỗ ở,…). 

- Bước 3: phân nhóm các đối tượng theo 

khoảng cách từ nơi đi đến điểm du lịch. Những 

người đến từ các vùng có khoảng cách tương tự 

nhau được gộp vào một nhóm, mỗi nhóm này sẽ 

cách điểm nghiên cứu 1 khoảng cách nhất định. 

- Bước 4: ước tính chi phí và số lần đi tới vị 

trí đánh giá của một nhóm. Đây là bước quan 

trọng nhất, là cơ sở để xây dựng hàm cầu cho các 

cảnh quan môi trường.  

Tính chi phí toàn chuyến đi theo công thức: 

P = c + f + n+ t + r                     (3) 

(Trong đó: c là vé vào cổng; f là chi phí ăn 

uống; n là chi phí nghỉ ngơi; t là chi phí thời gian; 

r là chi phí đi lại). 

Tính tỉ lệ du lịch trên 1.000 dân mỗi vùng 

bằng cách chia tổng lượt tham quan của mỗi 

vùng với số dân tại mỗi vùng (chỉ tính trên 16 

tuổi) với đơn vị nghìn. 

- Bước 5: xem xét mối quan hệ giữa chi phí 

của chuyến đi và số lần đi tới vị trí đánh giá của 

các nhóm thông qua các số liệu điều tra, tính toán 

ở trên. 

Vi = V(TCi, POPi, Si)   

hay VRi = V(TCi, Si)           (4) 

Toàn bộ vùng sẽ có nhu cầu là:  

niVRi = niV(TCi, Si)                        (5) 

(Trong đó: ni là số người vùng i đến khu  

du lịch).  

Mối quan hệ giữa chi phí đi lại và số lần đi 

lại được coi là thể hiện nhu cầu giải trí. Có nghĩa 

là chúng ta giả định rằng chi phí đi lại thể hiện 

giá trị giải trí và số lần đi lại thể hiện lượng giải 

trí (Hình 2). 

 

Hình 2. Đồ thị hàm cầu về giải trí của du khách. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Hiện trạng phát triển du lịch biển tại Quần 

thể Hòn Yến 

Quần thể Hòn Yến hội tụ nhiều giá trị về tự 

nhiên, địa chất và đa dạng sinh học cũng như giá 

trị về văn hóa, lịch sử. Đảo núi lửa bazan dạng 

cột (Hòn Yến), đồi đá bazan Bà Điền, dải cồn cát 

trồng rừng phi lao phòng hộ ven biển, cảnh quan 

rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển và cảnh quan 

dân sinh (làng chài thôn Nhơn Hội, cảnh quan 

lồng bè nuôi tôm hùm giống trên biển) đã tạo 

thành một quần thể danh lam thắng cảnh hết sức 

độc đáo. Nơi đây có HST rạn san hô rất đa dạng, 

phong phú phân bố trên diện tích khoảng 30,2 

ha. Kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nhiệt đới 

Việt-Nga (2022) đã ghi nhận tại khu vực Hòn 

Yến có 22 loài san hô thuộc 7 họ, có 3 loài cỏ 

biển, 7 loài rong biển và nhiều thủy hải sản sinh 

sống [11]. Bên cạnh đó, Hòn Yến còn lưu giữ 

nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa của cộng đồng 

cư dân ven biển. Những giá trị tài nguyên này đã 

tạo nên thế mạnh nổi bật về phát triển du lịch 

biển, đảo cho quần thể Hòn Yến. 

Trong thời gian qua, các hoạt động du lịch, 

dịch vụ tại quần thể Hòn Yến khá phát triển. 

Hàng năm, có hàng chục nghìn lượt khách du 

lịch đến danh thắng Hòn Yến, với các hoạt động 

trải nghiệm như: khám phá tự nhiên, văn hóa, đi 

thuyền thúng, lặn ngắm san hô, tham quan vùng 

nuôi tôm hùm, nghề làm tổ yến, nghề dệt lưới 
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đánh cá cùng ngư dân,... Theo đó, dịch vụ du lịch 

cũng phát triển như các dịch vụ ăn uống, dịch vụ 

lưu trú (các homestaytại thôn Phước Đồng và 

thôn Nhơn Hội),... Những dịch vụ này đã tạo 

nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân và 

góp phần định hình điểm đến du lịch Hòn Yến 

[12]. Mặc dù đã có quầy thông tin du lịch, nội 

quy, hướng dẫn du khách, dịch vụ homestay, 

chèo thuyền thúng, check-in, ăn uống và hướng 

dẫn du khách tham quan các điểm thắng cảnh, 

nhưng hoạt động du lịch tại quần thể Hòn Yến 

còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ. 

Với định hướng phát triển bền vững, địa 

phương đã và đang rất nỗ lực tuyên truyền, 

quảng bá du lịch quần thể Hòn Yến gắn với bảo 

tồn. Năm 2019, tỉnh Phú Yên đã phê duyệt đề án 

Bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan môi 

trường Quần thể Hòn Yến (xã An Hòa, huyện 

Tuy An) đến năm 2025, tầm nhìn 2035, quần thể 

Hòn Yến được xác định khu vực bảo vệ I có diện 

tích 100.275 m2. Từ tháng 8/2020 đến tháng 

9/2022, Quỹ Môi trường toàn cầu phối hợp với 

tỉnh Phú Yên thực hiện dự án "Tăng cường năng 

lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể rạn san hô 

Hòn Yến, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên". Đầu 

năm 2022, Chương trình Phát triển Liên Hợp 

Quốc hỗ trợ triển khai dự án “Xây dựng cơ chế 

tài chính bảo vệ HST san hô tại Hòn Yến (giai 

đoạn 2). Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú 

Yên đang tích cực thực hiện việc đánh giá HST 

san hô Hòn Yến và một số khu vực trên địa bàn 

tỉnh để lập các phương án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo 

khu danh lam thắng cảnh quần thể Hòn Yến. 

Hiện nay, một số mô hình sinh kế mới theo 

hướng dịch vụ du lịch cộng đồng đang được 

chính quyền địa phương hướng dẫn người dân 

thực hiện, đặc biệt là xây dựng các sản phẩm du 

lịch đặc trưng gần gũi với thiên nhiên để thu hút, 

phục vụ du khách. Việc phát triển du lịch cộng 

đồng ở Hòn Yến không chỉ góp phần bảo vệ rạn 

san hô mà còn tạo sinh kế bền vững cho người 

dân địa phương.  

3.2. Đặc điểm du khách tới quần thể Hòn Yến 

Kết quả điều tra, phỏng vấn người dân và du 

khách tại quần thể Hòn Yến cho thấy, du khách 

nước ngoài đến Hòn Yến chiếm tỉ lệ rất nhỏ 

(chiếm 1,2% tổng lượng khách) nên không đưa 

vào nghiên cứu. Ngoài ra, tuyến đi và các điểm 

mục tiêu của du khách nước ngoài rất phức tạp 

nên việc tính toán lượng giá sẽ không chính xác. 

  

(a) (b) 

Hình 3. Đặc điểm của du khách tới quần thể Hòn Yến ((a) tỉ lệ du khách phân theo nhóm tuổi;  

(b) Tỉ lệ du khách chia theo mục đích). 

Trong số 135 du khách tham gia phỏng vấn, 

có 67 du khách nam (chiếm 49,6%) và 68 du 

khách nữ (chiếm 50,4%); độ tuổi trung bình của 

du khách là 29,3 tuổi và tập trung chủ yếu vào 

nhóm tuổi 18-30 (55,6%), điều đó cho thấy nhu 

cầu đi du lịch của giới trẻ là khá cao (Hình 3a). 

Mục đích chính của du khách đến Hòn Yến phấn 

lớn là tham quan, nghỉ dưỡng (chiếm 83,8%) 
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(Hình 3b). Số du khách có trình độ đại học chiếm 

tỉ lệ lớn với 71,1% tổng số du khách được hỏi 

(Bảng 1). Mức thu nhập bình quân của du khách 

là 11,1 triệu đồng/tháng, nhóm du khách có thu 

nhập ở mức trên 10 triệu đồng/tháng cũng chiếm 

tỉ lệ khá cao là 37, 8% (Bảng 2). 

Bảng 1. Trình độ học vấn của du khách  

tại quần thể Hòn Yến 

Trình độ học vấn 
Tần suất  

xuất hiện 
Tỉ lệ (%) 

Cấp 1 1 0,7 

Cấp 2 8 5,9 

Cấp 3 19 14,1 

Cao đẳng 6 4,4 

Đại học 96 71,1 

Trên đại học 5 3,7 

Tổng 135 100 

Bảng 2. Thu nhập của du khách  

tại quần thể Hòn Yến 

Thu nhập 

(triệu đồng) 

Tần suất 

xuất hiện 

Thu nhập trung bình 

của nhóm (triệu đồng) 

< 5 37 2,3 

5 – 10 47 9,1 

> 10 51 19,4 

Tổng 135 11,1 

3.3. Giá trị kinh tế của dịch vụ giải trí của quần 

thể Hòn Yến 

3.3.1. Phân vùng xuất phát của du khách đến 

quần thể Hòn Yến 

Các chi phí trong chuyến du lịch của du 

khách phụ thuộc vào khoảng cách từ điểm xuất 

phát đến điểm du lịch. Mặc dù khách du lịch đến 

từ nhiều nơi khác nhau, nhưng nếu khoảng cách 

từ điểm xuất phát đến điểm du lịch giống nhau 

thì cách lựa chọn phương tiện, thời gian lưu 

trú,… là tương đối giống nhau, nhất là tại các 

điểm du lịch có ít lựa chọn về loại hình du lịch 

và các dịch vụ du lịch như tại Hòn Yến. 

Phân vùng du khách đến Hòn Yến được dựa 

trên sự tăng dần về khoảng cách từ nơi khách 

xuất phát tới điểm du lịch. Thông thường các 

vùng được xác định theo ranh giới hành chính 

trong đó quan tâm tới các yếu tố như đường xá, 

thống kê dân số,… Theo kết quả điều tra, phỏng 

vấn, khách du lịch đến Hòn Yến tập trung ở 15 

tỉnh, thành phố. Căn cứ vào khoảng cách từ nơi 

xuất phát tới điểm du lịch này, phân vùng khách 

du lịch của Hòn Yến thành 6 vùng cơ bản được 

trình bày trong Bảng 3. 

Từ Bảng 3 cho thấy, vùng 6 có giá trị Pi lớn 

hơn nhiều so với các vùng còn lại vì có hai thành 

phố lớn với dân số đông nhất cả nước là thành 

phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

Bảng 3. Phân vùng theo điểm xuất phát của du khách đến quần thể Hòn Yến 

Vùng 

xuất phát 

Khoảng cách 

(km) 
Điểm xuất phát 

Dân số trưởng thành 

của vùng (Pi)  

(nghìn người) 

1 0 – 50 Phú Yên 465,2 

2 50 – 100 Bình Định 834,1 

3 100 – 200 Khánh Hòa 626 

4 200 – 400 Lâm Đồng 778,9 

5 400 – 500 Huế, Đà Nẵng, Bình Dương 2.815,4 

6 Trên 500 
Bến Tre, Tây Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Quảng Trị, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Ninh 
12.940,7 

3.3.2. Xác định tỉ lệ tham quan và chi phí du 

hành của du khách mỗi vùng 

Tỷ lệ tham quan trên 1.000 dân VRi là biến 

phụ thuộc trong mô hình hồi quy. Tỷ lệ này đại 

diện cho nhu cầu giải trí của du khách tại quần 

thể Hòn Yến nên sẽ tỷ lệ nghịch với chi phí (biến 

độc lập) và khoảng cách. Vì vậy, VRi của các 

vùng càng xa sẽ có giá trị càng nhỏ và ngược lại. 
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Giá trị VRi của mỗi vùng được tính theo  

công thức:  

VRi = (Vi/Pi) x 1.000                        (6) 

Trong đó: VRi: tỉ lệ tham quan trên 1.000 

dân (‰); 

Vi: số lượng khách trung bình (nghìn người); 

Pi: tổng số dân trưởng thành (từ 16 tuổi trở 

lên) (nghìn người). 

Trong nghiên cứu này, tổng số dân trưởng 

thành của vùng là tổng số dân trưởng thành của 

các huyện hoặc tỉnh làm ranh giới của vùng với 

nhau, được thu thập từ nguồn dữ liệu dân số trưởng 

thành của các vùng Việt Nam năm 2021 [13].  

Từ Bảng 4 cho thấy, tỷ lệ tham quan trên 

1000 dân của vùng 1 là lớn nhất (21,5‰) và tỷ 

lệ tham quan trên 1.000 dân của vùng 5 là nhỏ 

nhất (1,9‰). 

Bảng 4. Tỉ lệ tham quan của du khách đến quần thể Hòn Yến 

Vùng 

xuất phát 

Số lượt quan sát 

của nghiên cứu 

Tỉ lệ 

(%) 

Số lượng khách trung 

bình (nghìn khách)  

(Vi = 90.000 x tỉ lệ (%)) 

Tổng số người 

trưởng thành Pi 

(nghìn người) 

Tỉ lệ tham quan trên 

1000 dân (‰) (VRi 

= (Vi/Pi) x 1,000) 

1 15 11,1 10,0 465,2 21,5 

2 26 19,3 17,3 834,1 20,7 

3 7 5,2 4,7 626,0 7,5 

4 5 3,7 3,3 778,9 4,2 

5 8 5,9 5,3 2.815,4 1,9 

6 74 54,8 49,3 12.940,7 3,8 

Ghi chú: 90.000 là số lượng du khách tới với quần thể Hòn Yến năm 2022. 

Sau khi xác định được tỷ lệ tham quan trên 

1000 dân (VRi), tiến hành tính toán chi phí du 

hành của du khách theo từng vùng. Chi phí du 

lịch của du khách cho một chuyến du lịch gồm 5 

yếu tố cơ bản: vé vào cổng, chi phí ăn uống, chi 

phí nghỉ ngơi, chi phí thời gian, chi phí đi lại. Chi 

phí thời gian của khách du lịch tại Hòn Yến được 

xác định bằng cách: dựa vào lương trung bình để 

ước lượng được thu nhập trung bình của du 

khách, sau đó, xác định thời gian du khách ở lại 

Hòn Yến và ước lượng chi phí về thời gian của 

mỗi du khách. Đa số các du khách tới Hòn Yến 

đều đi về trong ngày, các du khách tại tất cả các 

vùng đều có xu hướng ở lại đây khoảng 1-3 tiếng 

rồi di chuyển tới địa điểm du lịch khác nên chi 

phí ăn uống không đáng kể. Kết quả phân tích 

cho thấy ở cả 6 vùng chi phí này dao động trong 

khoảng 20,000 đồng/du khách. Tại Hòn Yến, du 

khách không mất tiền vé vào cổng nên giá trị 

biến này bằng 0. Tuy nhiên, du khách sẽ mất tiền 

gửi xe, chi phí này không trải đều trên toàn bộ du 

khách nên sẽ được tính cùng chi phí ăn uống và 

các dịch vụ tham gia tại Hòn Yến riêng theo từng 

du khách. Trên thực tế, tổng chi phí du lịch của 

du khách có thể bao gồm cả những chi phí phát 

sinh khác như mua sắm đồ lưu niệm, sửa xe,… 

Tuy nhiên, nghiên cứu không tính những chi phí 

phát sinh này do tại quần thể Hòn Yến chưa có 

các cửa hàng bán đồ lưu niệm và các chi phí này 

có thể có hoặc không với từng du khách. 

Bảng 5. Chi phí du hành của du khách theo từng vùng 

 Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 Vùng 5 Vùng 6 

Chi phí đi lại 171.666,7 242.045,5 636.500 1.244,077 1.425,714 1.527,279 

Chi phí thời gian 61.469,8 68.561,87 87.053,57 48.076,92 73.660,1 101.927,4 

Chi phí vào cửa 0 0 0 0 0 0 

Chi phí ăn uống  20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Tổng chi phí (TC) 253.136,5 330.607,37 743.553,57 1.312.153,92 1.519.374,1 1.649.206,4 
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Kết quả trong Bảng 5 cho thấy vùng xuất 

phát càng xa điểm du lịch thì chi phí du hành 

càng cao và ngược lại. Vùng có chi phí du hành 

thấp nhất là vùng 1 (253.136,5 VNĐ), vùng có 

chi phí cao nhất là vùng 6 (1.649.206,4 VNĐ). 

Sự chênh lệch và biến động chi phí du hành này 

phụ thuộc vào chi phí di chuyển, ăn ngủ,…  

3.3.3. Xây dựng đường cầu, ước lượng giá 

trị cảnh quan Quần thể Hòn Yến 

Sau khi đã tính toán được các giá trị VRi và 

TCi, tiến hành phân tích hồi quy tương quan theo 

dạng hồi quy tuyến tính, mô hình hàm cầu: 

VRi = a + b*TCi    (7)  

Trong đó: a, b là hàm số cần ước lượng. 

Bảng 6. Sự tương quan của mô hình 

Phân tích hồi quy ( độ tin cậy: 95%) 

R 0,934 

R2 0,874 

Sig. (1-tailed) 0,004 

F 1,939 

Hệ số điều chỉnh R2 0,840 

Sai số tiêu chuẩn  3,069 

Số quan sát 6,0 

Để xác định hệ số tương quan giữa tổng chi 

phí du hành (TCi) và tỉ lệ du khách trên 1.000 

dân (VRi), tiến hành kiểm tra mức độ có ý nghĩa 

của mô hình trong SPSS, kết quả của sự tương 

quan thể hiện trong Bảng 6. 

Hệ số Sig. (1-tailed) = 0,004 nhỏ hơn mức có 

ý nghĩa 5% nên sự tương quan có ý nghĩa và có 

thể tiếp tục mô hình hồi quy tuyến tính giữa 2 đại 

lượng này. Kết quả R2 (R square) và R2 hiệu 

chỉnh (Adjusted R Square) để đánh giá mức độ 

phù hợp của mô hình. Giá trị R2 hiệu chỉnh = 

0,840 cho thấy các biến độc lập đưa vào phân 

tích ở đây là VRi hồi quy ảnh hưởng 84% sự biến 

thiên của biến phụ thuộc TCi, còn lại 26% là do 

các biến ngoài mô hình và sai số ngẫu nhiên. R2 

hiệu chỉnh trên 50% mức độ hoàn toàn tin cậy. 

Giá trị Dubin-watson (F) = 1,939 (nằm trong 

khoảng 1-3) để đánh giá hiện tượng tự tương 

quan chuỗi bậc nhất. Kết quả cho thấy mô hình 

không vi phạm hiện tượng tự tương quan. Cùng 

với đó, giá trị R2 của tổng thể khác 0 nên mô hình 

hồi quy tuyến tính có thể suy rộng và áp dụng 

cho tổng thể. Từ đó, tiến hành phân tích hồi quy 

dạng loga thứ cấp: ln(VR) = a+b(TC) (8). 

Bảng 7. Kết quả tương quan giữa VRi và TCi 

 Hệ số Sai số tiêu chuẩn t -Stat P-value 

Hằng số  23,094 3,069 7,980 0,0013 

Chi phí du lịch - 0,00001358 0,000 -5,237 0,0063 

R2 0,874    

Bảng 7 cho biết biến độc lập (TCi) đưa vào 

mô hình có ý nghĩa thống kê với giá trị P-value 

(0,047) nhỏ hơn 5%. Do đó, nghiên cứu có thể 

kết luận biến TCi có thể giải thích cho sự biến 

động của VRi.  

Dựa vào kết quả ước lượng trên, nghiên cứu 

xây dựng được phương trình đường cầu khách 

nội địa đến quần thể Hòn Yến như sau:  

VRi = 23,934 – 0,00001358*TCi  (9) 

Từ phương trình trên, đồ thị thể hiện đường 

cầu du lịch quần thể Hòn Yến của du khách trong 

nước được xây dựng (Hình 4). 

Diện tích nằm phía dưới đường cầu chính là 

tổng giá trị kinh tế của dịch vụ giải trí - du lịch 

của quần thể Hòn Yến mang lại cho xã hội. Diện 

tích này tính bằng công thức tính diện tích tam 

giác thông thường. 

 

Hình 4. Đường cầu du lịch quần thể Hòn Yến của du 

khách trong nước. 
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S = ½ * 23,934 * 1.762.444,8 = 21.091.176,9 

đồng/1000 dân                                               (10) 

Bảng 8 trình bày tổng các giá trị ước tính giá 

trị du lịch (GTDL) du khách từ mỗi vùng. Như 

vậy, ước tính giá trị dịch vụ giải trí – du lịch quần 

thể Hòn Yến của riêng khách nội địa là 

389.349,5 triệu đồng. 

Bảng 8. Giá trị du lịch cảnh quan quần thể Hòn Yến 

Vùng 

Số người 

trưởng thành Pi 

(nghìn người) 

Giá trị du lịch 

GTDL = 21.091.176,9 

x Pi (triệu đồng) 

1 465,2 9.811,6 

2 834,1 17.592,2 

3 626 13.203,1 

4 778,9 16.427,9 

5 2.815,4 59.380,1 

6 12.940,7 272.934,6 

Tổng 389.349,5 

3.3.4. Ước lượng giá trị hệ sinh thái rạn san 

hô quần thể Hòn Yến và mức độ sẵn lòng chi trả 

của du khách 

Trên thực tế, hầu hết du khách đến quần thể 

Hòn Yến đều có mục đích liên quan tới HST rạn 

san hô. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp 

khách du lịch tới chỉ để check in hoặc với các 

mục đích khác không liên quan tới HST rạn san 

hô. Việc xác định giá trị HST rạn san hô lúc này 

sẽ dựa vào đánh giá của du khách được phỏng 

vấn về các giá trị dịch vụ từ rạn san hô mang lại. 

Khi ước lượng được tổng giá trị cảnh quan 

quần thể Hòn Yến, nghiên cứu tiến hành ước 

lượng giá trị của dịch vụ HST rạn san hô. Trong 

135 khách du lịch được phỏng vấn, có 81 khách 

tham gia vào các dịch vụ trực tiếp liên quan tới 

cảnh quan rạn san hô (chiếm 60%) bằng các dịch 

vụ như: bơi, lặn ngắm san hô,… đi cùng đó là các 

chi phí trực tiếp tới cảnh quan rạn san hô tại Hòn 

Yến như thuê thuyền, cano, áo phao,… (Hình 5).  

 

Hình 5. Tỉ lệ tham gia các dịch vụ tại quần thể Hòn Yến của du khách được phỏng vấn.  

Dựa vào các chi phí của nhóm du khách có 

sử dụng trực tiếp các dịch vụ giải trí – du lịch tại 

khu vực có rạn san hô, nghiên cứu đã ước lượng 

giá trị HST rạn san hô trong tổng giá trị dịch vụ 

giải trí – du lịch của quần thể Hòn Yến là 

233.609,7 triệu đồng/năm. Giá trị của dịch vụ 

giải trí – du lịch mà HST rạn san hô mang lại 

chiếm tới 60% tổng giá trị giải trí – du lịch của 

quần thể Hòn Yến. Các giá trị này phần nào phản 

ánh đúng giá trị giải trí – du lịch mà HST rạn san 

hô mang lại. Ngoài ra, đây mới chỉ là giá trị của 

lượng du khách trong nước, còn lượng giá trị của 

du khách nước ngoài chưa được xác định. 

Kết quả lượng giá kinh tế dịch vụ giải trí 

HST rạn san hô cho thấy mỗi 1 ha HST rạn san 

hô tại đây đóng góp 7.300,3 triệu đồng/năm cho 

nền kinh tế địa phương. So sánh với kết quả 

nghiên cứu lượng giá giá trị dịch vụ giải trí HST 

rạn san hô tại một số khu vực như Cù Lao Chàm, 

Khánh Hòa tại Bảng 9 cho thấy giá trị dịch vụ giải 

trí HST rạn san hô tại quần thể Hòn Yến mang lại 

cao hơn rất nhiều so với các khu vực khác.  
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Bảng 9. Giá trị dịch vụ giải trí HST rạn san hô tại 

Khánh Hòa và Cù Lao Chàm 

Địa điểm Năm Dịch vụ 

Giá trị 

(USD/ha/ 

năm) 

Khánh 

Hòa 

2001 Giải trí 3.551,04 

2004 Giải trí 3.551,04 

Cù Lao 

Chàm 
2008 

Tổng giá trị  

(gián tiếp) 
190,60 

Nguồn: [14, 15]. 

Mặc dù phương pháp nghiên cứu là khác 

nhau và giá trị tiền tệ tại các thời điểm là khác 

nhau, tuy nhiên nếu quy đổi giá trị của các 

nghiên cứu đó ra tỉ giá đô la năm 2019 thì giá trị 

dịch vụ giải trí HST rạn san hô tại Hòn Yến cũng 

cao hơn rất nhiều (314.342,9 USD/ha/năm). Tuy 

nhiên, tại quần thể Hòn Yến lại chưa thành lập 

khu bảo tồn nhằm bảo tồn các HST quan trọng 

như tại Cù Lao Chàm, Hòn Mun,… Việc chưa 

thành lập khu bảo tồn dẫn tới việc chưa thu phí 

vào tham quan đối với du khách đến quần thể, 

điều này dẫn đến thất thoát phần giá trị mà cảnh 

quan tại đây mang lại cho du khách. Mức sẵn 

lòng chi trả của du khách trong nước tại quần thể 

Hòn Yến là 56.277 đồng/du khách. Đây được coi 

là một sự định giá giá trị của cảnh quan của điểm 

du lịch theo ý kiến cá nhân của khách tham quan. 

Kết quả tổng hợp mức sẵn lòng chi trả của du 

khách là: 56.277 * 90.000 = 5.064,9 triệu đồng. 

Như vậy, mức sẵn lòng chi trả của du khách thấp 

hơn nhiều so với giá trị dịch vụ giải trí – du lịch 

mà du khách nhận được tại quần thể Hòn Yến. 

Chính bởi mức sẵn lòng chi trả của du khách thấp 

hơn nên ý thức bảo tồn cảnh quan thiên nhiên của 

du khách còn thấp. Việc tính toán ra những giá 

trị cụ thể sẽ mang tính thuyết phục cao, góp phần 

nâng cao nhận thức của người dân và du khách 

trong việc bảo tồn giá trị các HST của quần thể; 

đồng thời kinh phí cho đầu tư phát triển các điều 

kiện cơ sở vật chất, hạ tầng, phục vụ tốt hơn và 

việc khai thác các HST sẽ được đầy mạnh theo 

hướng phát triển bền vững. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu này đã lần đầu tiên cụ thể hóa và 

xác định được giá trị dịch vụ giải trí – du lịch của 

quần thể Hòn Yến dưới dạng tiền tệ (giá trị tiền 

tệ năm 2022). Kết quả lượng giá xác định được 

giá trị dịch vụ giải trí – du lịch của quần thể Hòn 

Yến là 389.349,5 triệu đồng/năm, trong đó, giá 

trị dịch vụ giải trí của HST rạn san hô là 

233.609,7 triệu đồng/năm. Đây là động lực rất 

lớn để phát triển du lịch biển tại quần thể Hòn 

Yến nói riêng, của tỉnh Phú Yên nói chung. Đồng 

thời là cơ sở cho các nhà quản lí địa phương đề 

xuất thành lập ban quản lý quần thể Hòn Yến 

hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo 

tồn và bảo vệ các hệ sinh thái quần thể Hòn Yến. 

Mức độ sẵn lòng chi trả trung bình của du 

khách là 56.277 đồng/du khách, tổng mức sẵn 

lòng chi trả của du khách đói với quần thể Hòn 

Yến là 5.064,9 triệu đồng. Các con số này cho 

thấy đã có nhận thức của du khách trong việc bảo 

tồn và phát triển các HST tại quần thể Hòn Yến, 

nhưng chưa tương xứng với tổng giá trị mà các 

HST tại đây mang lại. Đây là cơ sở quan trọng 

cho các nhà hoạch định chính sách có thể tham 

khảo để xác định chi phí vào cửa đối với quần 

thể Hòn Yến giúp phần giá trị này không bị  

thất thoát. 

Giá trị dịch vụ giải trí của các HST quần thể 

Hòn Yến thực tế có thể cao hơn các kết quả đã 

lượng giá do nghiên cứu thực hiện khảo sát 

khách du lịch trong thời gian ngắn, đồng thời 

lượng du khách du lịch chưa đại diện được hết 

tất cả các vùng miền khác nhau. Khi loại bỏ việc 

khảo sát khách du lịch quốc tế cũng làm cho giá 

trị kinh tế của quần thể Hòn Yến bị mất phần giá 

trị này. Tuy nhiên, kết quả lượng giá này có thể 

được sử dụng làm cơ sở giúp các nhà quản lý đưa 

ra định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn 

cho quần thể Hòn Yến. 
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